
SỞ GD&ĐT TP ĐÀ NẴNG 
 

THỜI KHÓA BIỂU  

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM 
 

MÔN:  GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

  
 

 
 

HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025 – 2026.  

(Áp dụng từ ngày 05/9/2025) 

   
 

    BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ7 

SÁNG 

1 – 2 
CL 11/5 C. HẢI CL 12/1 C.TUYẾT BC 10/7 T. SEN CL 11/3 C.HẢI BR 11/9 T. NAM  

 BĐ 12/11 T. TÂN BĐ 11/11 T. TÂN CL 10/1 C. TUYẾT BC 11/7 T. SEN  

       

3 – 4 
CL 10/3 C. HẢI CL 12/5 C.TUYẾT CL 11/1 T.SEN CL 12/3 C.HẢI BC 12/7 T.SEN  

 BĐ 10/11 T. TÂN BR 10/9 T. TÂN CL 10/5 C. TUYẾT  BR 12/9 T. NAM  

 

CHIỀU 

2 – 3 
CL 12/4 C. TUYẾT  CL 11/6 C. TUYẾT BĐ 11/12 T. TÂN BĐ 10/ 6 T. TÂN  

  BR 11/10 T. NAM CL 11/4 C. HẢI BC 11/8 T. SEN CL 12/2 C.HẢI  

       

4 – 5 
CL 10/4 C. TUYẾT BC 12/8 T.SEN CL 11/2 C. HẢI BR 10/10 T.TÂN BĐ 12/12 T.TÂN  

 BR 12/10 T. NAM CL 10/2 C.TUYẾT BC 10/8 T. SEN CL 12/6 C.HẢI  

  

 

* Buổi sáng:  

 
* Buổi chiều: 

   

  

- Tiết 1 – 2: 7h00 – 8h30. - Tiết 2 – 3: 13h30 – 15h00. 

  

  

- Tiết 3 – 4: 8h45 – 10h15 - Tiết 4 – 5: 15h15 – 16h45. 

  

  
T. Nam: Lớp BR: 11/9, 11/10, 12/9, 12/10. 

 

  

C. Hải: Lớp CL: 10/3, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 12/2, 12/3, 12/6.  

  

  
T. Sen: Lớp BC: 10/7, 10/8, 11/7, 11/8, 12/7, 12/8;  CL: 11/1. 

 

  

T. Tân:  Lớp BR: 10/9, 10/10; BĐ: 10/6, 10/11, 11/11, 11/12, 12/11, 12/12.  
 

  

C. Tuyết: Lớp CL: 10/1, 10/2, 10/4, 10/5, 11/6, 12/1, 12/4, 12/5. 

 
  



 

 

SỞ GD&ĐT TP ĐÀ NẴNG THỜI KHÓA BIỂU  

 

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM MÔN:  GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

   
 

 
 

 

 

HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025 - 2026.  

 

(Áp dụng từ ngày 05/9/2025)  

     
 

   TUẦN BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ7 

TUẦN 

LẺ 

1,3,5… 

 

SÁNG 
1 – 2 12/1 T. TIỆP 11/1   T. TIỆP    12/9  T. NAM 11/5   C. LINH   10/1  C. LINH  

3 – 4 12/3 T. TIỆP 11/3   T. TIỆP    12/11 T. NAM   11/7   C. LINH   10/3  C. LINH  

             

CHIỀU 
2 – 3 12/2 T. NAM  10/2   C. LINH 10/6  C. LINH 12/10 T. TIỆP 11/2  T. TIỆP     

4 – 5 12/4 T. NAM 10/4   C. LINH 10/8 C. LINH 12/12 T. TIỆP 11/4  T. TIỆP     

  

TUẦN 

 CHẴN 

2,4,6… 

SÁNG 
1 – 2 12/5 T. TIỆP 11/9  T. TIỆP  10/5   C. LINH   10/9    C. LINH  

3 – 4 12/7 T. TIỆP 11/11  T. TIỆP  10/7   C. LINH   10/11   C. LINH  

           

CHIỀU 
2 – 3  12/6 T. NAM 10/10    C. LINH 11/6  C. LINH  11/10  T. TIỆP     

4 – 5 12/8 T. NAM  11/8  C. LINH  11/12  T. TIỆP      

 

* Ghi chú: Tuần học tính theo tuần lịch công tác của nhà trường. 

        

   
* Buổi sáng:  

 
* Buổi chiều: 

   

   

- Tiết 1 – 2: 7h00 – 8h30 - Tiết 2 – 3: 13h30 – 15h00 

  

   

- Tiết 3 – 4: 8h45 – 10h15 - Tiết 4 – 5: 15h15 – 16h45 

  

  

C. Linh: Lớp 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/ 6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8.  

  

T. Nam: Lớp 12/2, 12/4, 12/6, 12/8,12/9,12/11. 

  

T. Tiệp: Lớp   11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 12/1,12/3,12/5,12/7,12/10, 12/12.  


